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Phụ lục số I

DỰ TOÁN BỔ SUNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
06 THÁNG CUỐI NĂM 2009

(Kèm theo Tờ trình số 9594/TTr-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

                    Đơn vị tính: Triệu đồng

	Nội dung các khoản thu
	Dự toán giao đầu năm 2009
	Bổ sung

 06 tháng 

đầu năm
	Bổ sung
06 tháng cuối năm
	Dự toán
sau BS

năm 2009

	A
	1
	2
	3
	4=1+2+3

	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	12.075.000
	0
	0
	12.075.000

	A.
	Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước 
	11.726.000
	0
	0
	11.726.000

	I
	Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước
	7.250.000
	0
	0
	7.250.000

	1
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương
	730.000
	 
	 
	730.000

	2
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương
	1.070.000
	 
	 
	1.070.000

	3
	Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	2.373.000
	 
	 
	2.373.000

	4
	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh
	1.445.000
	 
	 
	1.445.000

	5
	Lệ phí trước bạ
	280.000
	 
	 
	280.000

	6
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	0
	 
	 
	0

	7
	Thuế nhà đất
	34.000
	 
	 
	34.000

	8
	Thuế thu nhập cá nhân
	700.000
	 
	 
	700.000

	10
	Thu phí xăng dầu
	62.000
	 
	 
	62.000

	11
	Thu phí và lệ phí
	60.000
	 
	 
	60.000

	12
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	0
	 
	 
	0

	13
	Tiền sử dụng đất
	350.000
	 
	 
	350.000

	14
	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	56.000
	 
	 
	56.000

	15
	Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước 
	20.000
	 
	 
	20.000

	16
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của NS xã
	5.000
	 
	 
	5.000

	17
	Thu khác 
	65.000
	 
	 
	65.000

	II
	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu
	4.476.000
	0
	0
	4.476.000

	1
	Thuế XK, NK, TTĐB
	1.184.000
	 
	 
	1.184.000

	2
	Thuế GTGT hàng, nhập khẩu
	3.292.000
	 
	 
	3.292.000

	III
	Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN
	0
	0
	0
	0

	B
	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN
	349.000
	0
	0
	349.000

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết
	349.000
	 
	 
	349.000

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG
	4.367.281
	128.854
	442.134
	4.938.269

	A
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 
	4.018.281
	62.242
	442.134
	4.522.657

	
	 - Các khoản thu 100%
	935.054
	 
	 
	935.054

	
	 - Thu phân chia theo tỷ lệ %
	2.902.710
	 
	 
	2.902.710

	
	 - Thu bổ sung từ NSTW (CTMTQG)
	89.338
	 
	80.409
	169.747

	
	 - Thu từ nguồn hỗ trợ NSTW cho phòng chống dịch 
	 
	 
	4.567
	4.567

	
	 - Thu từ nguồn vay ưu đãi kiên cố hóa kênh mương
	 
	40.000
	 
	40.000

	
	 - Thu từ nguồn NSTW thưởng vượt thu năm 2008 
	 
	 
	33.037
	33.037

	
	 - Thu từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2008
	 
	22.242
	 
	22.242

	
	 - Thu từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2009
	 
	 
	124.121
	124.121

	
	 - Thu từ nguồn tạm ứng KBNN Trung ương
	 
	 
	200.000
	200.000

	
	 - Thu nguồn làm lương năm trước chuyển sang
	91.179
	 
	 
	91.179

	B
	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN
	349.000
	66.612
	0
	415.612

	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	
	 - Thu lĩnh vực xổ số kiến thiết
	349.000
	66.612
	 
	415.612


